
 

 

Biểu mẫu 07 

UBND XÃ ĐỒNG THỊNH 

TRƯỜNG TH NGHĨA MINH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2026 – 2027 
1. Số lượng và hạng mục các khối phòng 

STT Hạng mục Số lượng Diện tích 1 phòng Ghi chú 

1 Khối phòng hành chính quản trị 2 24 m2  

2 Khối phòng học tập 8 48 m2 Thiếu 3 phòng (học nhờ THCS) 

3 Khối phòng hỗ trợ học tập 1 48 m2  

 Phòng đội 1 24 m2  

 Phòng thư viện   Hoạt động tạm thời tại nhà Đa năng 

4 Khối phụ trợ   Thiếu 1 phòng nghỉ của GV 

 Phòng họp  24 m2 Họp tạm tại phòng Kế toán 

 Phòng y tế 1 24 m2  

 Nhà xe học sinh 1 81 m2 Diện tích nhỏ chưa đáp ứng  

 Nhà xe giáo viên 1 33 m2  

 Khu vệ sinh học sinh 3 55,4 m2 Có 1 khu đã xuống cấp 

5 Khu sân chơi; TDTT 1 3420 m2  

6 Khối phục vụ sinh hoạt    

7 Hạ tầng kỹ thuật    



 

 

STT Hạng mục Số lượng Diện tích 1 phòng Ghi chú 

 Hệ thống nước sạch 1   

 Hệ thống cấp điện x Điện lưới  

 Hạ tầng CNTT x 2 cổng thông tin 

Viettel 

 

 Hệ thống phòng cháy  20 bình chữa cháy  

  

2. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu 

 

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  Số lớp Số bộ/lớp 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định     

1.1 Khối lớp 1 2  1 

1.2 Khối lớp 2 2  1 

1.3 Khối lớp 3 2  1 

1.4 Khối lớp 4 3  1 

1.5 Khối lớp 5 2  1 

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định     

2.1 Khối lớp 1   

2.2 Khối lớp 2  
 

2.3 Khối lớp 3  
 

2.4 Khối lớp 4  
 

2.5 Khối lớp 5  
 



 

 

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  Số lớp Số bộ/lớp 

 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn 

vị tính: bộ) 
 20 Số học sinh/bộ 

 Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 11 chiếc   

2 Cát xét    

3 Đầu Video/đầu đĩa    

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  3 chiếc   

5 Loa kéo  1 chiếc   

  

      Đồng Thịnh, ngày 04 tháng 6 năm 2026 

 

 

 

 

 

 


